
Phụ lục I
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 BỔ SUNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày    /6/2025 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Đơn vị, địa phương

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2025 bổ sung

Ghi chúTổng
cộng

Chi tiết dự án thành phần

Dự án 1: Hỗ
trợ nhà ở, đất

ở, đất sản
xuất, nước
sinh hoạt

Dự án 5 (TDA 1): Đổi mới hoạt
động, củng cố phát triển các trường
phổ thông dân tộc nội trú, trường
phổ thông dân tộc bán trú, trường

phổ thông có học sinh ở bán trú

Dự án 6: Bảo tồn, phát
huy giá trị văn hóa

truyền thống tốt đẹp
của các DTTS gắn với

phát triển du lịch

Dự án 10 (TDA 2): Ứng dụng
công nghệ thông tin hỗ trợ phát
triển kinh tế - xã hội và đảm bảo

an ninh trật tự vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng cộng 2.024 175 2 469 1.378

1
Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng
huyện Đăk Hà

2 2

2 UBND xã Đăk Pxi 737 313 424

3 UBND xã Đăk Mar 429 175 254

4 UBND xã Đăk Ui 149 149

5 UBND xã Ngọk Réo 580 156 424

6 UBND xã Đăk Hà 127 127
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Phụ lục II
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 BỔ SUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ
(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày    /6/2025 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm thực hiện Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (nếu có) Luỹ kế kế
hoạch vốn

NSTW đã bố
trí đến nay

Kế hoạch
đàu tư vốn
NSTW bổ
sung đợt

này

Đầu tư
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi chúSố QĐ;
ngày/thán

g/năm

TMĐT (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSTW Vốn khác
(nếu có)

TỔNG CỘNG 11.318 11.318 0 9.294 2.024

I DỰ ÁN 1 175 175 0 0 175

1 Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất trên
địa bàn xã Đăk Mar

UBND xã Đăk
Mar (sau sắp

xếp)
xã Đăk Mar (sau sắp xếp) 2025 175 175 175 X

II DỰ ÁN 5 9.296 9.296 0 9.294 2

1 Nâng cấp, bổ sung phòng học, phòng
bộ môn các Trường PTDTBT

BQL DA
ĐTXD huyện

(trước sắp
xếp)

xã Đăk Pxi, Đăk Long,
Ngọk Réo (trước sắp

xếp)
2022-2025 1671;

27/12/2022 9.296 9.296 9.294 2

III DỰ ÁN 6 469 469 0 0 469

1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn
hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã
Đăk Pxi

UBND xã Đăk
Pxi (sau sắp

xếp)
xã Đăk Pxi (sau sắp xếp) 2025 313 313 313

2

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn
hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã
Ngọk Réo

UBND xã
Ngọk Réo (sau

sắp xếp)

xã Ngọk Réo (sau sắp
xếp) 2025 156 156 156

IV DỰ ÁN 10 1.378 1.378 0 0 1.378

1

Ứng dụng công nghệ thông tin phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
Đăk Pxi

UBND xã Đăk
Pxi (sau sắp

xếp)
xã Đăk Pxi (sau sắp xếp) 2025 424 424 424

2

Ứng dụng công nghệ thông tin phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
Đăk Mar

UBND xã Đăk
Mar (sau sắp

xếp)

xã Đăk Mar (sau sắp
xếp) 2025 254 254 254
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3

Ứng dụng công nghệ thông tin phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
Đăk Ui

UBND xã Đăk
Ui (sau sắp

xếp)
xã Đăk Ui (sau sắp xếp) 2025 149 149 149

4

Ứng dụng công nghệ thông tin phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
Ngọk Réo

UBND xã
Ngọk Réo (sau

sắp xếp)

xã Ngọk Réo (sau sắp
xếp) 2025 424 424 424

5

Ứng dụng công nghệ thông tin phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
Đăk Hà

UBND xã Đăk
Hà (sau sắp

xếp)
xã Đăk Hà (sau sắp xếp) 2025 127 127 127

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm thực hiện Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (nếu có) Luỹ kế kế
hoạch vốn

NSTW đã bố
trí đến nay

Kế hoạch
đàu tư vốn
NSTW bổ
sung đợt

này

Đầu tư
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi chúSố QĐ;
ngày/thán

g/năm

TMĐT (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSTW Vốn khác
(nếu có)
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